
Phụ lục I

DANH SÁCH QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT TTHC CẤP TỈNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ 
NHÀ NƯỚC CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND ngày     tháng 12 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

TT Mã TTHC Tên TTHC Lĩnh vực Thời gian giải 
quyết

I. QTNB LIÊN THÔNG TỪ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẾN UBND TỈNH (12 TTHC)

1 1.000159
Sửa đổi, bổ sung, gia hạn và cấp lại giấy phép thành lập 
văn phòng đại diện của tổ chức, cơ sở giáo dục nghề 
nghiệp nước ngoài tại Việt Nam

Giáo dục nghề nghiệp
15 ngày làm việc

2 1.000939 Cho phép thành lập cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo 
dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Giáo dục, đào tạo với nước ngoài 30 ngày làm việc

3 1.000716 Giải thể cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ 
thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Giáo dục, đào tạo với nước ngoài 30 ngày làm việc

4 1.008722

Chuyển đổi nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non 
tư thục do nhà đầu tư nước ngoài đầu tư sang nhà trẻ, 
trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục hoạt động 
không vì lợi nhuận

Giáo dục, đào tạo với nước ngoài

20 ngày làm việc
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5 1.008723

Chuyển đổi trường trung học phổ thông tư thục, trường 
phổ thông tư thục có nhiều cấp học có cấp học cao nhất 
là trung học phổ thông do nhà đầu tư trong nước đầu tư; 
cơ sở giáo dục phổ thông tư thục do nhà đầu tư nước 
ngoài đầu tư sang trường phổ thông tư thục hoạt động 
không vì lợi nhuận

Giáo dục, đào tạo với nước ngoài

20 ngày làm việc

6 1.012958 Thành lập hoặc cho phép thành lập trường trung học 
phổ thông chuyên

Các cơ sở giáo dục khác 25 ngày làm việc

7 1.004999 Sáp nhập, chia, tách trường trung học phổ thông chuyên Các cơ sở giáo dục khác 25 ngày làm việc

8 1.004991 Giải thể trường trung học phổ thông chuyên Các cơ sở giáo dục khác 20 ngày làm việc

9 3.000305 Giải thể trường dành cho người khuyết tật (Theo đề nghị 
của tổ chức, cá nhân thành lập trường)

Các cơ sở giáo dục khác 20 ngày 

10 1.012944
Thành lập hoặc cho phép thành lập trường trung học 
phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp 
học cao nhất là trung học phổ thông

Giáo dục trung học
25 ngày làm việc

11 1.012955
Sáp nhập, chia, tách trường trung học phổ thông, trường 
phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung 
học phổ thông

Giáo dục trung học
25 ngày làm việc

12 1.012956

Giải thể trường trung học phổ thông, trường phổ thông 
có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học phổ 
thông (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập 
trường)

Giáo dục trung học
20 ngày làm việc
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II. QTNB THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO (11 TTHC)

1 1.005061 Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn 
du học

Các cơ sở giáo dục khác 15 ngày

2 1.012960 Điều chỉnh, bổ sung, gia hạn giấy chứng nhận đăng ký 
kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

Các cơ sở giáo dục khác 15 ngày

3 2.001987 Đề nghị được kinh doanh dịch vụ tư vấn du học trở lại Các cơ sở giáo dục khác 7 ngày làm việc

4 1.001492 Đăng ký hoạt động của Văn phòng đại diện giáo dục 
nước ngoài tại Việt Nam

Giáo dục, đào tạo với nước ngoài 10 ngày làm việc

5 1.001499 Phê duyệt liên kết giáo dục Giáo dục, đào tạo với nước ngoài 40 ngày làm việc

6 1.001497 Gia hạn, điều chỉnh hoạt động liên kết giáo dục Giáo dục, đào tạo với nước ngoài 10 ngày làm việc

7 1.001496 Chấm dứt hoạt động liên kết giáo dục theo đề nghị của 
các bên liên kết

Giáo dục, đào tạo với nước ngoài 15 ngày làm việc

8 1.006446
Cho phép hoạt động giáo dục đối với cơ sở đào tạo, bồi 
dưỡng ngắn hạn; cơ sở giáo dục mầm non; cơ sở giáo 
dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Giáo dục, đào tạo với nước ngoài TH1: 30 ngày làm 
việc

TH2: 20 ngày làm 
việc

9 1.000718

Bổ sung, điều chỉnh quyết định cho phép hoạt động giáo 
dục đối với cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn; cơ sở 
giáo dục mầm non; cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu 
tư nước ngoài tại Việt Nam

Giáo dục, đào tạo với nước ngoài

20 ngày làm việc
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10 1.001495

Cho phép hoạt động giáo dục trở lại đối với cơ sở đào 
tạo, bồi dưỡng ngắn hạn;cơ sở giáo dục mầm non; cơ sở 
giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt 
Nam

Giáo dục, đào tạo với nước ngoài

20 ngày làm việc

11 1.001493 Chấm dứt hoạt động cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn 
có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Giáo dục, đào tạo với nước ngoài 30 ngày làm việc
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